
Tiến độ, cập nhật gần đây của JCM và kinh nghiệm 
thực hiện các dự án Hiệu quả năng lượng (EE)

Hội thảo Khởi động Dự án

- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế 
biến thực phẩm tại Việt Nam -

Ngày 18 tháng 8 năm 2023

Bộ Môi trường, Nhật Bản
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Khái niệm cơ bản về JCM

n Tạo điều kiện phổ biến các công nghệ và cơ sở hạ tầng khử cacbon hàng đầu, v.v., thông qua đầu tư của 
các thực thể Nhật Bản, qua đó góp phần giảm thiểu hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính và phát triển bền 
vững ở các nước đối tác.

n Góp phần đạt được NDC của cả hai nước đồng thời đảm bảo tránh tính hai lần thông qua các điều chỉnh 
tương ứng.

n Thực hiện JCM phù hợp với hướng dẫn về cách tiếp cận hợp tác, được đề cập tại Điều 6, khoản 2 của 
Thỏa thuận Paris.

* đo lường, báo cáo và xác minh

UNFCCC, Điều 6 Của Thoả Thuận Paris
Báo cáo và điều chỉnh tương ứng

JCMNhật Bản Đối tác quốc gia

Các Dự án JCM

Giảm thiểu/loại bỏ
phát thải khí nhà kính

Được dung để đạt
được NDC Nhật

Bản

MRV*

Các công nghệ khử cacbon hàng đầu, v.v. và
thực hiện các hành động giảm thiểu

Hoạt động và quản lý bởi Ủy ban hỗn hợp
bao gồm đại diện của cả hai bên

Các khoản tín dụng của JCM
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Đóng góp từ Nhật Bản (ví dụ)

Phátthảikhínhà
kính

C
hi phíban đầu

Phátthải
khínhà

kính

Tín chỉ

Hỗ trợ
tài chính

Nhật Bản sẽ mua một 
phần tín chỉ JCM
(để đổi lấy sự đóng góp 
của Nhật Bản, chẳng 
hạn như hỗ trợ tài chính 
cho các dự án*)

Lựa chọn

G
iảm

phátthải

Thiết bị & cơ sở
thông thường

Thiết bị & cơ sở 
khử cacbon tiên tiến

＊Tỷ lệ hỗ trợ tài chính phụ thuộc 
vào các chương trình hỗ trợ.

Chính phủ và các tổ
chức Nhật Bản

Chính phủ của quốc
gia đối tác

& các tổ chức

Initial cost

Khuyến khích lựa chọn
các công nghệ khử

cacbon, v.v. bằng cách hỗ
trợ tài chính cho chi phí

ban đầu
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Các quốc gia đối tác của JCM (27 quốc gia)

Mongolia
Jan. 8, 201

（Ulaanbaatar）

Bangladesh
19/3/2013 (Dhaka)

Ethiopia
27/5 2013 (Addis  Ababa)

Kenya
12/6/2013 (Nairobi) 

Maldives
29/6/2013 (Okinawa)

Việt Nam 
2/7/2013 (Hà Nội)

CNDCND Lào
7/8/2013 (Viêng Chăn)

Indonesia 
26/8/2013 (Jakarta)

Costa Rica 
9/12/2013 (Tokyo)

Palau 
13/1/2014 (Ngerulmud)

Cambodia
11/4/2014 (Phnom Penh)

Mexico
25/7/2014 (Mexico City)

Saudi Arabia 
13/5/2015

Chile
26/5/2015 (Santiago)

Myanmar
16/9/2015 (Nay Pyi Taw)

Thailand
19/11/2015 (Tokyo)

Philippines
12/1/2017 (Manila)

Senegal
25/8/2022 (Dakar)

Georgia
13/9/2022 (Tbilisi)

Moldova
6/9/2022 (Chisinau)

Azerbaijan
5/9/2022 (Baku)

Tunisia
26/8/2022 (Tunis)

Sri Lanka
10/10/2022 (Colombo)

Uzbekistan
25/10/2022 (Tashkent)

Papua New Guinea
18/11/2022 (Sharm-el-Sheikh)

United Arab Emirates
16/4/2023 (Sapporo)

Kyrgyz Republic
6/7/2023 (Bishkek)
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Các dự án được hỗ trợ bởi các chương trình tài trợ của JCM

Năng lượng tái tạo

Công nghệ điện mặt trời nổi, 
Công ty TNHH TSB, Thái Lan

Nhà máy thủy điện, Toyo Energy 
Farm Co., Ltd., Indonesia

Năng lượng mặt trời, Công ty 
TNHH FARMLAND, Chile

Hệ thống đồng phát sinh khối, 
Tập đoàn Fuji-Foods, Thái Lan

Dự án phát điện nhị phân tại Nhà máy
điện địa nhiệt, MHI, Ltd., Philippines

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả [Lĩnh vực tiêu dùng]

Tiết kiệm năng lượng tại các 
cửa hàng tiện ích, Panasonic, 

Indonesia

Hệ thống điều hòa không khí
hiệu suất cao, Hitachi, Daikin, 

Việt Nam

Tủ lạnh hiệu suất cao, 
Mayekawa MFG, Indonesia

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả[Lĩnh vực công nghiệp]

Tiết kiệm năng lượng của các trạm 
thu phát sóng di động, KDDI Corp. 

Indonesia
Tối ưu hóa trong nhà máy lọc dầu, 
Yokogawa Electric Corp. Indonesia

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả [Khu vực đô thị]

Hệ thống đèn đường LED với 
điều khiển mạng không dây, 
MinebeaMitsumi, Campuchia

Máy biến áp vô định hình
trong phân phối điện, Hitachi 

Materials, Việt Nam

Transport

Xe buýt công cộng phức
hợp CNG-Diesel, Hokusan

Co., Ltd., Indonesia

Lĩnh vực chất thải

Phát điện với Hệ thống thu hồi
khí mê-tan, NTTDATA, 

Mexico

Waste to Energy Plant, 
JFE engineering, Myanmar
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Tổng quan về hỗ trợ của Nhật Bản cho các nước đối tác JCM

Bộ Chương trình Hình thức hỗ trợ

Bộ Môi trường Chương trình Tài chính cho các Dự án Mô 
hình JCM Trợ cấp

Chương trình tài chính cho các dự án mô 
hình thu hồi và tiêu hủy F-gas* Trợ cấp

Quỹ JCM Nhật Bản (JF JCM) - do ADB quản
lý Tài trợ

Chương trình hỗ trợ JCM của UNIDO* Tài trợ cho các dự án,
hợp tác kỹ thuật

Phát triển dự án/xây dựng năng lực/hỗ trợ
MRV Hợp tác kỹ thuật

Bộ Kinh tế, 
Thương mại và 
Công nghiệp

JCM Nghiên cứu khả thi Hợp tác kỹ thuật

JCM Chương trình trình diễn Dự án ủy thác của chính phủ

Cơ quan lâm 
nghiệp Nghiên cứu thực địa cho JCM REDD+ Dự án ủy thác của chính phủ

* Các chương trình này có thể hỗ trợ các dự án do các công ty thuộc sở hữu của chính phủ thực hiện chứ không hỗ trợ các dự án do
chính phủ thực hiện.
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Chương trình tài chính cho các Dự án mô hình JCM của MOEJ

l Phạm vi tài trợ: cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, v.v. giúp giảm CO2 từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa 
thạch cũng như chi phí xây dựng để lắp đặt các cơ sở đó, v.v.

l Các dự án đủ điều kiện: bắt đầu lắp đặt sau khi tài trợ được trao và hoàn thành lắp đặt trong vòng ba năm.

∗ Includes collaboration with projects supported by 
JICA and other governmental-affiliated financial 
institute.

Chính Phủ
Nhật Bản

Tập đoàn quốc tế
(bao gồm các tổ chức Nhật Bản)

Phần tài chính của chi phí đầu tư
(lên đến một nửa)

Tiến hành đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) và
dự kiến cung cấp các khoản tín dụng JCM đã cấp

(1 USD = 108 JPY)

Ngân sách cho các dự án bắt đầu từ
năm tài chính 2023 tương đương 15 tỷ
Yên Nhật (khoảng 109 triệu USD) vào
năm 2025 (1 USD = 137 Yên)
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Chương trình tài chính Dự án mô hình thu hồi 
và tiêu hủy khí F-gas JCM của MOEJ

Tối đa ba năm 
(Ví dụ: năm đầu tiên đối với chương trình, năm thứ 2 đối với cơ 
sở vật chất, năm thứ 3 đối với phục hồi/phá hủy)

Quá trình Dự án

• Sau khi tài trợ được trao, bắt đầu thực hiện phục hồi/tiêu hủy 
trong vòng ba năm

• Nhằm mục đích đăng ký làm dự án JCM và tín dụng phát hành

Dự án đủ điều kiệnPhạm vi tài chính
• Lập phương án thu hồi và tiêu hủy
• Lắp đặt phương tiện/thiết bị phục hồi/tiêu hủy
• Thực hiện thu hồi, vận chuyển, tiêu hủy và giám sát

Mục tiêu
Thu hồi và tiêu hủy khí F (GHG ngoại trừ CO2 liên quan đến năng 
lượng, v.v.) từ các thiết bị đã qua sử dụng thay vì thải ra không 
khí và giảm phát thải

Các tập đoàn quốc tế (bao gồm các tổ chức Nhật Bản)

Các nhà sản xuất
thiết bị sử dụng F-

gas

Người sử dụng thiết 
bị sử dụng F-gas

Đơn vị thu hồi và vận chuyển khí 
F đã qua sử dụng (đơn vị tái chế 

hoặc phế liệu)

Đối tượng tiêu hủy khí F đã qua 
sử dụng (có thể sử dụng cơ sở 

tiêu hủy hiện có)

Tài trợ một phần chi phí theo tỷ lệ cố định
(tối đa 40 triệu JPY/năm)

Tiến hành MRV để ước tính mức giảm phát thải khí nhà kính.
Ít nhất một nửa hoặc tỷ lệ hỗ trợ tài chính so với chi phí dự án (tỷ 
lệ lớn hơn sẽ được áp dụng) các khoản tín dụng JCM đã phát 
hành dự kiến sẽ được chuyển cho chính phủ Nhật Bản

Chính phủ
Nhật Bản

【Ngân sách cho năm 2023】
61 triệu JPY (khoảng 0,45 triệu USD)
(1 USD = 137 Yên)
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Quỹ Ủy thác của ADB: Quỹ Nhật Bản về Cơ chế Tín dụng Chung (JFJCM)

Đóng góp lũy kế từ năm 2014: 14 tỷ JPY (khoảng 100 triệu USD)
※Ngân sách năm 2023: 0,2 tỷ JPY (khoảng 1,5 triệu USD)Ngân sách

Cung cấp các ưu đãi tài chính cho việc áp dụng các-bon/mê-tan thấp đắt tiền nhưng tiên tiến trong 
các dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợTổng quan

Để phát triển các dự án của ADB với quan điểm chuyển đổi bền vững và ít carbon bằng cách giới 
thiệu các công nghệ carbon thấp tiên tiến cũng như đạt được các khoản tín dụng JCMMục tiêu

MOEJ

ADB

Tín chỉ JCM

Tài trợ

Vay/tài trợ, v..v..
Dự án

(được chọn từ danh 
mục dự án của ADB)

Chi phí bổ sung để cài
đặt các công nghệ

carbon thấp/mêtan
tiên tiến

MRV

Vay/tài trợ, v..v..

Đồng tài trợ

Giảm phát thải
KNK 

Đóng góp JFJCM
(Quỹ tín thác)

Nguồn ADB
（OCR1/ADF2)

Đối tác đồng tài trợ
(Tài chính khác
tổ chức và quỹ)

1 Nguồn vốn thông thường đến từ: (1) Vốn 
góp do các cổ đông cung cấp, (2) Vốn vay 
từ thị trường vốn và phát hành riêng lẻ, 
(3) Thu nhập giữ lại tích lũy (dự trữ). Các 
khoản vay OCR được cung cấp cho các 
quốc gia có thu nhập trung bình với tỷ giá 
gần bằng thị trường.

2 Quỹ Phát triển Châu Á cung cấp các khoản 
vay và trợ cấp ưu đãi cho các nước có thu 
nhập thấp. 
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(1) Dự án mô hình JCM (năm 2020)
Giới thiệu hệ thống nồi hơi hiệu suất cao cho nhà máy thực phẩm
PP (Nhật Bản): Công ty TNHH Acecook. PP (Việt Nam): Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam

Công ty TNHH Năng lượng Khí đốt Sojitz Osaka (SOGEC)

Sơ lược về hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính

Mức giảm phát thải khí nhà kính dự kiến

Map Data ©2020 Google

7,631 tCO2/năm
= （ Phát thải CO2 tham chiếu）

− （Phát thải CO2 của Dự án）

Mức phát thải tham chiếu
= Tiêu thụ nhiên liệu của nồi hơi tham khảo [tấn/năm] 

x Hệ số phát thải CO2 của nhiên liệu hóa thạch [tCO2/tấn]

Phát thải CO2 của Dự án
= Tiêu thụ nhiên liệu của nồi hơi tham khảo [tấn/năm] 

x Hệ số phát thải CO2 của nhiên liệu hóa thạch [tCO2/tấn]

Dự án này thay thế các nồi hơi đốt than hiện
có tại nhà máy Bình Dương và nhà máy
Hưng Yên do Công ty TNHH Acecook vận
hành bằng nồi hơi đốt một lần hiệu suất cao,
đồng thời chuyển đổi nhiên liệu từ than sang
CNG và LPG. Hệ thống lò hơi đáp ứng linh
hoạt xu hướng thị trường nhiên liệu và giảm
phát thải khí nhà kính (GHG).

Dự án này giúp giảm mức tiêu thụ năng
lượng do vận hành lò hơi và góp phần giảm
phát thải khí nhà kính (GHG) trong ngành
công nghiệp Việt Nam.

Before After

Hung Yen
plant

CNG station

LPG facility

Boiler
Mixer

7t/h×5Air

LPG

Natural gas

Alternative 
natural gas

Steam Production line

Production line

Alternative 
natural gas

CNG station

LPG facility

Boiler
Mixer

7t/h×8Air

LPG

Natural gas

Steam

Binh Duong
plant Coal yard

Boiler

20t/h

Coal

20t/h 15t/h

Coal yard

Boiler

20t/h

Coal

20t/h 15t/h

Production line

Production line

Địa điểm dự án
①Nhà máy Hưng Yên
② Nhà máy Bình Dương

①Nằm cách 39 km về
phía Đông Nam của Sân
bay Nội Bài (Hà Nội)

② Nằm cách 26 km về 
phía Đông Bắc của Sân 
bay Tân Sơn Nhất 
(TPHCM)
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(2) Dự án mô hình JCM (năm 2017)

Chi nhánh Tập đoàn Sapporo tại Việt Nam
(Công ty TNHH Sapporo Việt Nam) giới thiệu
các thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng
lượng cùng với việc mở rộng cơ sở sản xuất
tại nhà máy bia Long An. Dự án này giảm tiêu
thụ điện và LPG bằng cách đưa vào sử dụng
máy nén khí, máy làm lạnh nước lạnh và nồi
hơi đốt một lần (LPG). Dự án này giúp giảm tỷ
lệ dỡ hàng cũng như tần suất khởi động/dừng
và cải thiện hiệu suất của từng thiết bị riêng lẻ.
Một hệ thống làm mát theo tầng được xây
dựng bởi máy làm lạnh nước lạnh.

Giới thiệu thiết bị tiết kiệm năng lượng cho nhà máy bia
PP (Nhật Bản): Tập đoàn Quốc tế Sapporo PP (Việt Nam): Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam.

Sơ lược về hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính
(1) Máy nén khí
Đánh giá: 55kW

(2) Máy làm lạnh nước; Định mức:562kW

(3) Nồi hơi một lần
Đánh giá: 6 tấn/giờ

111tCO2/năm
Máy nén khí: 18,3tCO2/năm
＝（RE electricity consumption－PJ electricity consumption）×EFel
＝（Electricity required ÷SP of current equipment×（SPRE－SPPJ））×EFel
Máy làm lạnh nước lạnh: 13,6tCO2/năm
＝ RE electricity consumption－PJ electricity consumption）×EFel
＝（Refrigeration capacity required×（1÷COPRE－1÷COPPJ））×EFel
Once-Nồi hơi đốt một lần: 79,3tCO2/năm
＝（RE LPG consumption－PJ LPG consumption）×EFlpg

＝（RE LPG consumption－（RE LPG consumption ×ηRE÷ηPJ×ORPJ
＋ RE LPG consumption ×（1－ORPJ））×EFlpg

RE: Tham khảo, PJ: Dự án, EFel: Hệ số phát thải lưới điện, EF lpg: Hệ số phát thải LPG
SP: Công suất riêng của máy nén khí, COP: Hệ số hiệu suất của máy làm lạnh
η: Hiệu suất nồi hơi, HOẶC: Tốc độ vận hành

Vị trí Dự ánMức giảm phát thải khí nhà kính dự kiến

Khu vực dự án (nhà máy bia
Long An)

Long An

Ho Chi 
Minh City 

Vietnam
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Chương trình tài trợ JCM của MOEJ (FY2013～2022) kể từ tháng 7 năm 2023
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Phát triển dự án & các hoạt động tiếp cận cộng đồng của MOEJ

Tiếp cận cộng đồng
• Trang web Carbon Markets Express cung cấp thông tin về các cập nhật 

mới nhất về JCM và các chương trình có liên quan, chẳng hạn như các 
chương trình xúc tiến JCM của Chính phủ Nhật Bản.
http://carbon-markets.env.go.jp/eng/index.html

• Bản tin e-mail và thông tin cập nhật được phân phối thường xuyên. 
Để đăng ký, truy cập:
(Bản tiếng Nhật Bản)  http://carbon-markets.env.go.jp/newsletter/index.html
(Bản tiếng Anh) http://carbon-markets.env.go.jp/eng/en_newsletter/index.html

Phát triển dự án JCM

https://gec.force.com/JCMGlobalMatch/s/

• Để xác định các rào cản và nhu cầu phát triển dự án JCM ở các nước đối 
tác về công nghệ, tài chính và quan hệ đối tác, đồng thời đưa ra các giải 
pháp để vượt qua các rào cản thông qua tham vấn.

• Để nâng cao năng lực tổng thể cho việc thực hiện JCM thông qua việc tạo 
điều kiện hiểu biết về các quy tắc & hướng dẫn của JCM, và các phương pháp 
MRV bằng cách tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, khóa đào tạo và tham 
quan thực địa.

• Trang web kết hợp kinh doanh JCM “Kết hợp toàn cầu JCM” cung cấp các 
cơ hội kết hợp kinh doanh cho người bán và người mua công nghệ carbon 
thấp và bằng không cho dự án JCM.

http://carbon-markets.env.go.jp/eng/index.html
http://carbon-markets.env.go.jp/newsletter/index.html
http://carbon-markets.env.go.jp/eng/en_newsletter/index.html


Cảm ơn sự quan tâm của Quý đại biểu


